
            Thứ
Hoạt động

* Nội dung: * Mục tiêu
` Hô hấp: Gà gáy sáng ` Trẻ biết tập các động tác theo nhạc.
` Tay: Vỗ  2 tay vào nhau  ` Phát triển cơ tay, cơ chân cho trẻ
` Lưng: Cúi về phía trước                                  ` Trẻ có ý thức tập luyện
` Chân: Bật tại chỗ *Chuẩn bị

` Sân tập bằng phẳng
` Hoa cài tay, xắc xô, đài...

KPKH THỂ DỤC
Trò chuyện về 1 số con vật nuôi Chạy thay đổi dích dắc( hướng) 

trong gia đình theo vật chuẩn
TCVĐ: Tạo dáng

 -  Chơi các TCVĐ-DG: Bắt chước tạo dáng, Đi như gấu bò như chuột;                                        Bắt bướm, Thỏ tìm chuồng; Gấu và người thợ săn, Bắt chuồn chuồn.                                                                

* Nội dung: * Mục tiêu
 - Góc XD: Xây trang trại chăn nuôi `Trẻ biết  về góc chơi và lấy ĐC 
 - Góc PV: Bán hàng- Gia đình xây trang trại chăn nuôi, chơi GĐ
 - Góc HT: Xem tranh ảnh về 1 số bán hàng, xem tranh ảnh về một số 
con vật nuôi trong GĐ. LQCC i,t,c con vật nuôi trong GĐ. LQCC i, t, c,
- Góc TN: Chăm sóc cây, lau lá, Biết chăm sóc cây, lau lá, chơi...
 chơi với cát, nước ` Chơi theo nhóm, liên kết nhóm chơi

` Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ 
 dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.

`Cô kê phản ngủ đủ cho trẻ, trẻ cùng cô lấy gối, chuẩn bị phòng ngủ ấm áp
ngủ cô đóng bớt cửa lại . Cô trực tiếp bao quát để sử lý kịp thời tình huống
 xẻ". sau đó giúp trẻ cất gối vào tủ và đi vệ sinh
 - Cô kê bàn ghế, chuẩn bị quà chiều cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay, 
 - Ăn xong, cô cho trẻ lau miệng sạch sẽ, cất bàn ghế và đi vào lớp.
 - TCM: Tiếng con vật gì?  - Hoạt động phòng âm nhạc
 -  Chơi ở các góc  -  Chơi ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày

Ăn bữa phụ 20 - 30'

 động viên trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất, không làm rơi vãi cơm, ăn xong             cất bát thìa đúng

Ngủ trưa 140 - 150'

- Giáo  viên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe   của trẻ ở lớp

Chơi, hoạt 
động theo ý 

thích
70 - 80'

Trả trẻ 60 - 70'  - Cô cho trẻ xem tranh ảnh về 1 số con vật nuôi, chơi tự do với đồ chơi ở  

Ăn bữa chính 60 - 70'  - Cho trẻ vệ sinh rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt. Cô kê bàn ghế, lấy bát thìa

Chơi hoạt 
động ở các 

góc
40 - 50'

Hoạt động 
chơi ngoài trời 30 - 40'

 - Quan sát thời tiết, âm thanh của gió, quan sát cây, sờ vỏ cây, lá cây...

 - Chơi với các thiết bị, đồ chơi ngoài trời: Đu quay cầu trượt...làm đồ chơi 

 - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, chào các bạn, cất đồ dùng vào 

Hoạt động học 30 - 40'

Đón trẻ, chơi

80 - 90'
Thể dục buổi 

sáng

Thời gian Thứ 2

 góc, cất đồ chơi vào nơi quy định, điểm danh trẻ.

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU 
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH

Thứ 3



ÂM NHẠC VĂN HỌC KNXH
NDTT: Dạy hát: Thương con mèo Thơ: Mèo con Dạy trẻ chăm sóc con vật
NDKH: NHNN: Chú mèo con
TC: Ai nhanh nhất 

*Chuẩn bị
 - Góc XD: Sỏi,  nút nhựa, con vật
 - Góc PV: Rau, củ, quả, bánh kẹo
sữa, nước ngọt…bộ nấu ăn.. quy của các góc chơi. Trẻ về góc chơi.
- Góc HT: Tranh ảnh con vật, thẻ 
chữ cái i, t, c..
- Góc TN: cây,dụng cụ chăm sóc * Cô cho trẻ nhận xét nhóm chơi, cho trẻ thăm quan góc XD, trẻ 
cây, cát, nước...

   lau miệng, uống nước, đi vệ sinh.

 - Hoạt động phòng Kísdmart  -  Hoạt động thư viện  - Làm vở toán
- Chơi ở các góc  -  Chơi ở các góc  -  Chơi ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày  -  Nêu gương cuối tuần

 chia thức ăn cho trẻ, cô giới thiệu món ăn, dạy trẻ chào mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ .

 trước khi ngủ cô kể chuyện cho trẻ nghe hoặc cho trẻ nghe các bài hát dân ca cho trẻ dễ ngủ. Khi trẻ 

ở lớp, trẻ về nhắc trẻ chào cô, chào các bạn trước khi ra về.
 các góc trẻ thu dọn đồ chơi, đi vệ sinh, trẻ chỉnh sửa lại tranh phục gọn gàng.

 cho trẻ, TC cách ăn uống để giữ gìn sức khỏe. TCTV: Suy dinh dưỡng, cô chia cơm giới thiệu các món ăn.

* Tổ chức hoạt động:

Con thích chơi góc nào? con định chơi gì ở góc đó, cho trẻ nhắc nội

* Trẻ phân vai chơi, lấy ĐDĐC ra trong quá trình trẻ chơi cô
 bao quát, nhắc nhở trẻ, trẻ liên kết các góc

Thứ 4

giới thiệu công trình xây dựng.Cô nhận xét và trẻ thu dọn đồ 

nếu có.Trẻ ngủ dậy cô cho trẻ chơi các TC: "Chim bay, gieo hạt, con muỗi, pha nước chanh, kéo cưa lửa

 dùng, đồ chơi

* Cô đọc câu đố con vật đó trẻ, trò chuyện về CĐ, các góc chơi

2- Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 4 lần x 4 nhịp.

3-Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi "Chim bay" 1 lần, đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng. kiểm tra VS vào lớp.
* VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc

và chơi với các vật liệu thiên nhiên như cây, quả, hoa lá, chơi khu vận động, thư viện...
 Bắt bướm, Thỏ tìm chuồng, Gấu và người thợ săn, Bắt chuồn chuồn

Thứ 6

* Tổ chức hoạt động:
1- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi - chạy - tách hàng theo tổ

Giáo viên phụ trách chính : Sáng: Lê Thị Hoa            Chiều: Phạm Hồng Khánh                                                                   

  nơi qui định, trò chuyện với trẻ về động vật nuôi trong gia đình, cho trẻ chơi với các đồ chơi ở các  

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần. Từ ngày 3/2/2025 -  28/02/2025                             
Tuần I: Từ ngày  03/02 - 07/02/2025

Thứ 5



            Thứ
Hoạt động

* Nội dung: * Mục tiêu
` Hô hấp: Gà gáy sáng ` Trẻ biết tập các động tác theo nhạc.
` Tay: Vỗ  2 tay vào nhau  ` Phát triển cơ tay, cơ chân cho trẻ
` Lưng: Cúi về phía trước                                  ` Trẻ có ý thức tập luyện
` Chân: Bật tại chỗ *Chuẩn bị

` Sân tập bằng phẳng
` Hoa cài tay, xắc xô, đài...

VĂN HỌC THỂ DỤC
Truyện: Cáo thỏ và gà trống Trèo lên xuống 5 gióng thang 

TCVĐ: Thỏ tìm chuồng

 - Làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên như: hột hạt, đóng dấu        in hình màu nước, hạt ngô....
 -  Chơi các TCVĐ-DG: Chim bay, cáo và thỏ; gà vào vườn rau,  luồn luồn         tổ dế ; Trời mưa, mèo đuổi chuột; Thả đỉa ba ba; thỏ tìm chuồng                                                            

* Nội dung: * Mục tiêu
 - Góc XD: Xây trang trại chăn nuôi `Trẻ biết cài thẻ về góc chơi, biết về 
 - Góc PV: Bán hàng, bác sĩ  góc chơi lấy đc để xây trang trại chăn
 - Góc HT: Làm an bum về một số  nuôi. Biết chơi bác sĩ, bán hàng, làm
con vật nuôi trong gia đình.  an bum về một số con vật nuôi trong 
- Góc TN: Chăm sóc cây, lau lá, gia đình, chăm sóc cây, lau lá, ...
chơi với cát, nước ` Chơi theo nhóm, liên kết nhóm chơi

` Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ dùng
 đồ chơi đúng nơi quy định.

`Cô kê phản ngủ đủ cho trẻ, trẻ cùng cô lấy gối, chuẩn bị phòng ngủ ấm áp
ngủ cô đóng bớt cửa lại . Cô trực tiếp bao quát để sử lý kịp thời tình huống
sau đó giúp trẻ cất gối vào tủ và đi vệ sinh
 - Cô kê bàn ghế, chuẩn bị quà chiều cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay, 
 - Ăn xong, cô cho trẻ lau miệng sạch sẽ, cất bàn ghế và đi vào lớp.
 - TCM: Chú thỏ tinh khôn  - Hoạt động phòng âm nhạc
 -  Chơi ở các góc  - Chơi ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày

- Giáo  viên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của         trẻ ở lớp
Trả trẻ 60 - 70'

Ngủ trưa 140 - 150'

Ăn bữa phụ 20 - 30'

 - Cô cho trẻ xem tranh ảnh về 1 số con vật nuôi trong gia đình, chơi tự do

Ăn bữa chính 60 - 70'  - Cho trẻ vệ sinh rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt Cô kê bàn ghế, lấy bát thìa
viên trẻ ăn ngon miệng, ăn  hết suất, không làm rơi vãi thức ăn trong khi

Chơi, hoạt 
động theo ý 

thích
70 - 80'

Chơi hoạt 
động ở các 

góc
40 - 50'

Hoạt động 
chơi ngoài trời 30 - 40'

 - Chơi với các thiết bị, đồ chơi ngoài trời: Đu quay cầu trượt....

Thể dục buổi 
sáng

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU 
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH

Thứ 3

Hoạt động học 30 - 40'

Đón trẻ, chơi

80 - 90'

Thời gian Thứ 2

 - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, chào các bạn, cất đồ dùng vào 
 góc, cất đồ chơi vào nơi quy định, điểm danh trẻ.



ÂM NHẠC TẠO HÌNH TOÁN
NDTT: VTTN: Chú gà, chú vịt Vẽ con gà trống Củng cố và ôn luyện việc đếm trên 
NDKH: NHNN:  Gà gáy đối tượng trong phạm vi 5,NB số 5
TC: Ai nhanh nhất số thứ tự trong phạm vi 5

 - Làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên như: hột hạt, đóng dấu        in hình màu nước, hạt ngô....
 -  Chơi các TCVĐ-DG: Chim bay, cáo và thỏ; gà vào vườn rau,  luồn luồn         tổ dế ; Trời mưa, mèo đuổi chuột; Thả đỉa ba ba; thỏ tìm chuồng                                                            

*Chuẩn bị
 - Góc XD: Sỏi,  nút nhựa,con vật
 - Góc PV: Bộ ĐC bán hàng, bác sĩ
- Góc HT: Tranh ảnh, họa báo...về  quy của các góc chơi. Trẻ về góc chơi.
 1 số loại quả, keo, khăn lau tay... * Trẻ phân vai chơi, lấy ĐD đồ chơi ra trong quá trình trẻ chơi cô
- Góc TN: Cây, nước,  bình tưới...
cát, chai... * Cô cho trẻ nhận xét nhóm chơi, cho trẻ thăm quan góc XD, trẻ 

 ăn không nói chuyện, ăn xong lau miệng, uống nước, đi vệ sinh.

 - Hoạt động phòng Kísdmart  -  Hoạt động thư viện  - Tập tô chữ cái: i, t, c
-  Chơi ở các góc  -  Chơi ở các góc  -  Chơi ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày  -  Nêu gương cuối tuần

ở lớp, trẻ về nhắc trẻ chào cô, chào các bạn trước khi ra về.
  do với đồ chơi ở các góc, đi vệ sinh, trẻ chỉnh sửa lại tranh phục gọn gàng.

 chia thức ăn cho trẻ, cô giới thiệu món ăn, dạy trẻ chào mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ .

  cho trẻ, trò chuyện với trẻ khi ăn không được cười đùa, cô chia cơm giới thiệu các món ăn. Cô động

trước khi ngủ cô kể chuyện cho trẻ nghe hoặc cho trẻ nghe các bài hát dân ca cho trẻ dễ ngủ. Khi trẻ 
nếu có.Trẻ ngủ dậy cô cho trẻ chơi các T.C: "Bắt chuồn chuồn, chim bay, nu na nu nống, Lộn cầu vồng"

* Tổ chức hoạt động:

Con thích chơi góc nào? con định chơi gì ở góc đó, cho trẻ nhắc nội

giới thiệu công trình xây dựng.Cô nhận xét và trẻ thu dọn đồ dùng đồ 
chơi

* Cô cho trẻ hát" Thương con mèo", TC về chủ đề, GT các góc chơi

 bao quát, nhắc nhở trẻ, trẻ liên kết các góc

2- Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 4 lần x 4 nhịp.

3-Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi "Gieo hạt" 1 lần, đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng. kiểm tra VS vào lớp.
* VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần. Từ ngày 3/2/2025 -  28/02/2025               
Tuần II: Từ ngày 10/2 - 14/2/2025

Thứ 6Thứ 4 Thứ 5

* Tổ chức hoạt động:
1- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi - chạy - tách hàng theo tổ

Giáo viên phụ trách chính: Sáng: Phạm Hồng Khánh          Chiều: Lê Thị Hoa                                                                    

  nơi qui định, trò chuyện với trẻ về động vật nuôi trong gia đình, cho trẻ chơi với các đồ chơi ở các 



            Thứ
Hoạt động

Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân     vào nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về 1 số con vật sống trong rừng, TCTV: Hươu cao cổ
 cho trẻ chơi với các đồ chơi, thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định,               điểm danh trẻ.
* Nội dung: * Mục tiêu
` Hô hấp: Gà gáy sáng ` Trẻ biết tập các động tác theo nhạc.
` Tay: Vỗ  2 tay vào nhau  ` Phát triển cơ tay, cơ chân cho trẻ
` Lưng: Cúi về phía trước                                  ` Trẻ có ý thức tập luyện
` Chân: Bật tại chỗ *Chuẩn bị

` Sân tập bằng phẳng
` Hoa cài tay, xắc xô, đài...

KPKH THỂ DỤC
Trò chuyện về 1 số con vật sống Ném xa bằng 2 tay

trong rừng TC: Sói và dê

 - TCVĐ-DG: Mèo bắt chuột, chi chi chành chành; Ô tô vào bến, Tung cao    hơn nữa; Bắt chước tạo dáng, Đi như gấu bò như chuột; Bắt bướm, Thỏ tìm chuồng; Gấu và người thợ săn, 
Bắt chuồn chuồn
 - Làm đồ chơi và chơi với các vật liệu tự nhiên như: Làm con vật từ lá cây,          rơm dạ, xốp, màu nước;
* Nội dung: * Mục tiêu
- Góc XD: Xây vườn bách thú `Trẻ biết về góc chơi lấy đổ chơi để
- Góc PV: Bán hàng – Nấu ăn  xây vườn bách thú, Biết chơi bán hàng
`- Góc HT: Xếp hột hạt, xâu luồn nấu ăn, Biết xếp  hột hạt, xâu luồn,  
 đóng dấu, in hình, vẽ, nặn các con đóng dấu, in hình, chăm sóc cây, chơi
vật sống trong rừng.  vật chìm nổi
- Góc TN: Chăm sóc cây, thả vật ` Chơi theo nhóm, liên kết nhóm chơi
chìm nổi. ` Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ dùng

 đồ chơi đúng nơi quy định.
 - Cô cho trẻ vệ sinh rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, cô kê bàn ghế, lấy bát    thìa. Trò chuyện với trẻ không ăn thức ăn có mùi ôi không ăn lá, quả lạ... không uống nước 
có ga, không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn. Cô giới      thiệu các món ăn cô động viên trẻ ăn hết xuất, ăn xong nhắc trẻ rửa tay, lau miệng, vệ sinh ,đi ngủ.
`Cô kê phản ngủ đủ cho trẻ, trẻ cùng cô lấy gối, chuẩn bị phòng ngủ ấm áp
ngủ cô đóng bớt cửa lại . Cô trực tiếp bao quát để sử lý kịp thời tình huống
 xẻ". sau đó giúp trẻ cất gối vào tủ và đi vệ sinh
 - Cô kê bàn ghế, chuẩn bị quà chiều cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay, 
 - Ăn xong, cô cho trẻ lau miệng sạch sẽ, cất bàn ghế và đi vào lớp.
 - TCM: Gấu và người thợ săn  - Hoạt động phòng âm nhạc
 -  Chơi ở các góc  -  Chơi ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Thứ 2

80 - 90'

Đón trẻ, chơi

Hoạt động 
chơi ngoài trời 30' - 40'

40 - 50'

 - Quan sát thiên nhiên xung quanh 

Thời gian Thứ 3

Ăn bữa chính 60 - 70'

Thể dục buổi 
sáng

Trả trẻ 60 - 70'

Chơi hoạt 
động ở các 

góc

Hoạt động học 30 - 40'

Chơi, hoạt 
động theo ý 

thích
70 - 80'

Ăn bữa phụ 20 - 30'

Ngủ trưa 140 - 150'

- Giáo  viên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ ở lớp
 - Cô cho trẻ  chơi tự do với đồ chơi ở các góc, trẻ thu dọn đồ chơi, đi vệ



Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân     vào nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về 1 số con vật sống trong rừng, TCTV: Hươu cao cổ
 cho trẻ chơi với các đồ chơi, thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định,               điểm danh trẻ.

ÂM NHẠC: VĂN HỌC TOÁN
NDTT: NHNN: Chú voi con ở .... Thơ: Nai con Gộp tách 1 nhóm đối tượng trong 
NDKH: VĐTN: Đố bạn phạm vi 5 thành 2 nhóm nhỏ hơn
TC: Ai nhanh nhất

 - TCVĐ-DG: Mèo bắt chuột, chi chi chành chành; Ô tô vào bến, Tung cao    hơn nữa; Bắt chước tạo dáng, Đi như gấu bò như chuột; Bắt bướm, Thỏ tìm chuồng; Gấu và người thợ săn, 

 - Làm đồ chơi và chơi với các vật liệu tự nhiên như: Làm con vật từ lá cây,          rơm dạ, xốp, màu nước;
*Chuẩn bị
 - Góc XD: Sỏi,  nút nhựa, con vật
 - Góc PV: Rau, củ, quả, bánh kẹo
sữa, nước ngọt…bộ nấu ăn..  đó, cho trẻ nhắc nội quy của các góc chơi. Trẻ về góc chơi.
- Góc HT: Các loại hạt, quả dây,  * Trẻ phân vai chơi, lấy ĐD đồ chơi ra trong quá trình trẻ chơi cô
hình các loại quả….màu nước.
- Góc TN:Chậu cây, đất, nước, chậu * Cô cho trẻ nhận xét nhóm chơi, cho trẻ thăm quan góc XD, trẻ 
thuyền giấy, sỏi…

 - Cô cho trẻ vệ sinh rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, cô kê bàn ghế, lấy bát    thìa. Trò chuyện với trẻ không ăn thức ăn có mùi ôi không ăn lá, quả lạ... không uống nước 
có ga, không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn. Cô giới      thiệu các món ăn cô động viên trẻ ăn hết xuất, ăn xong nhắc trẻ rửa tay, lau miệng, vệ sinh ,đi ngủ.

 - Hoạt động phòng Kísdmart  -  Hoạt động thư viện  - Đồng dao: Con vỏi, con voi
- Chơi ở các góc  -  Chơi ở các góc  -  Chơi ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày  -  Nêu gương cuối tuần

* Tổ chức hoạt động:

Thứ 6

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần. Từ ngày 3/2/2025 -  28/02/2025                              
Tuần III: Từ ngày 17/2 đến ngày 21/2/2025

1- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi - chạy - tách hàng theo tổ

Giáo viên phụ trách chính: Sáng: Lê Thị Hoa            Chiều: Phạm Hồng Khánh                                                                   

Thứ 5

* VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc
3-Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi "  Lộn cầu vồng" 1 lần, đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng. kiểm tra VS vào lớp.

Con thích chơi góc nào? con định chơi gì ở góc  

2- Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 4 lần x 4 nhịp.

Thứ 4

* Tổ chức hoạt động:

 bao quát, nhắc nhở trẻ, trẻ liên kết các góc

*Cô đọc câu đố con khỉ đố trẻ, trò chuyện về CĐ các góc chơi

 chia thức ăn cho trẻ, cô giới thiệu món ăn, dạy trẻ chào mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ .

 trước khi ngủ cô kể chuyện cho trẻ nghe hoặc cho trẻ nghe các bài hát dân ca cho trẻ dễ ngủ. Khi trẻ 
nếu có.Trẻ ngủ dậy cô cho trẻ chơi các T.C: "Ngửi hoa, gieo hạt, con muỗi, pha nước chanh, kéo cưa lửa

 sinh, trẻ chỉnh sửa lại tranh phục gọn gàng.
ở lớp, trẻ về nhắc trẻ chào cô, chào các bạn trước khi ra về.

giới thiệu công trình xây dựng.Cô nhận xét và trẻ thu dọn đồ dùng đồ 
chơi



            Thứ
Hoạt động

* Nội dung: * Mục tiêu
` Hô hấp: Gà gáy sáng ` Trẻ biết tập các động tác theo nhạc.
` Tay: Vỗ  2 tay vào nhau  ` Phát triển cơ tay, cơ chân cho trẻ
` Lưng: Cúi về phía trước                                  ` Trẻ có ý thức tập luyện
` Chân: Bật tại chỗ *Chuẩn bị

` Sân tập bằng phẳng
` Hoa cài tay, xắc xô, đài...

KPKH THỂ DỤC
Trò chuyện về một số con vật sống Bật qua vật cản 10 – 15cm

dưới nước TCVĐ: Cò bắt ếch

 - Dạo chơi sân trường, quan sát: con vật sống dưới nước
 - Chơi TCVĐ-DG : Cáo và thỏ, lộn cầu vồng; Ô tô vào bến, Cắp cua; trời        mưa, Lộn cầu vồng; tiếng con gì kêu; mèo và chim sẻ; Tạo dáng, ô tô và chim sẻ.
- Chơi các trò chơi đóng vai: Bán hàng chợ quê, đọc sách thư viện,

* Nội dung: * Mục tiêu
 - Góc XD: Xây ao cá `Trẻ biết  về góc chơi lấy đc để xây
 - Góc PV: Nấu ăn – gia đình ao cá. Biết chơi nấu ăn, gia đình, biết
 - Góc HT: Xem sách, tranh ảnh, về  xem tranh ảnh về con vật sống dưới 
 một số con vật sống dưới nước nước. Biết chăm sóc cây đóng dấu, in
- Góc TN: Chăm sóc cây, đóng dấu, hình…đo dung tích bằng 1 đơn vị đo
in hình trên cát, đo dung tích bằng 1 ` Chơi theo nhóm, liên kết nhóm chơi
đơn vị đo ` Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất ĐD

 đồ chơi đúng nơi quy định.

`Cô kê phản ngủ đủ cho trẻ, trẻ cùng cô lấy gối, chuẩn bị phòng ngủ thoáng
ngủ cô đóng bớt cửa lại . Cô trực tiếp bao quát để sử lý kịp thời tình huống
Sau đó giúp trẻ cất gối vào tủ và đi vệ sinh
 - Cô kê bàn ghế, chuẩn bị quà chiều cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay, 
 - Ăn xong, cô cho trẻ lau miệng sạch sẽ, cất bàn ghế và đi vào lớp.
 - TCM: Chim bói cá rình mồi  - Hoạt động phòng âm nhạc
 -  Chơi ở các góc  -  Chơi ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày

- Giáo viên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ 

Chơi, hoạt 
động theo ý 

thích
70 - 80'

Trả trẻ 60 - 70'  - Cô cho trẻ xem tranh ảnh, TC cách chăm sóc con vật ,TCTV: Động vật, 

Ăn bữa phụ 20 - 30'

Ngủ trưa 140 - 150'

Ăn bữa chính 60 - 70'  - Cho trẻ vệ sinh rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, cô kê bàn ghế, lấy bát
 động viên trẻ ăn hết  suất, gọn gàng không làm rơi vãi cơm. Ăn xong      

Chơi hoạt 
động ở các 

góc
40 - 50'

Thể dục buổi 
sáng

Thời gian Thứ 2

 - Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc trẻ chào cô giáo, chào các bạn, cất đồ dùng cá
cất đồ chơi vào nơi quy định, điểm danh trẻ.

Hoạt động 
chơi ngoài trời 30 - 40'

Hoạt động học 30 - 40'

80 - 90'

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU 
CHỦ ĐỀ NHÁNH:ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Thứ 3

Đón trẻ, chơi



ÂM NHẠC VĂN HỌC TẠO HÌNH
NDTT: VTTTTC: Cá vàng bơi Thơ: Cá ngủ Nặn con cá
NDKH: NHNN:  Cái bống
TC: Ai nhanh nhất

 - Chơi TCVĐ-DG : Cáo và thỏ, lộn cầu vồng; Ô tô vào bến, Cắp cua; trời        mưa, Lộn cầu vồng; tiếng con gì kêu; mèo và chim sẻ; Tạo dáng, ô tô và chim sẻ.

*Chuẩn bị
 - Góc XD: Sỏi,  nút nhựa, cá nhựa
 - Góc PV: Rau, củ, quả, bánh kẹo
sữa, nước ngọt…bộ nấu ăn..  đó, cho trẻ nhắc nội quy của các góc chơi. Trẻ về góc chơi.
- Góc HT: Sách tranh ảnh về con vật
 sống dưới nước
- Góc TN: Chậu cây, đất, nước, cát

 - Hoạt động phòng Kísdmart  -  Hoạt động thư viện  - Ôn thơ: Cá ngủ
 -  Chơi ở các góc  -  Chơi ở các góc  -  Chơi ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối tuần

ở lớp, trẻ về nhắc trẻ chào cô, chào các bạn trước khi ra về.
  chơi với đồ chơi ở các góc, thu dọn đồ chơi, đi vệ sinh, rửa tay, trẻ chỉnh sửa lại tranh phục gọn gàng. 

 chia thức ăn cho trẻ, cô giới thiệu món ăn, dạy trẻ chào mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ .

mát trước khi ngủ cô kể chuyện cho trẻ nghe hoặc cho trẻ nghe các bài hát dân ca cho trẻ dễ ngủ. Khi trẻ 
nếu có. Trẻ ngủ dậy cô cho trẻ chơi các TC: Ngửi hoa, gieo hạt, chim bay, lá và gió, com muỗi

 chia cơm cho trẻ, cô chia cơm giới thiệu các món ăn. Trò chuyện về 1 số món ăn trong ngày, 
 nhắc trẻ cất bát, thìa, lau miệng, uống nước, vệ sinh, đi ngủ

* Tổ chức hoạt động:

 Con thích chơi góc nào? con định chơi gì ở góc  

giới thiệu công trình xây dựng. Cô nhận xét và trẻ thu dọn ĐD
 đồ chơi

* Cô cho trẻ  hát "Cá vàng bơi",trò chuyện về chủ đề, các góc chơi.

 bao quát, nhắc nhở trẻ, trẻ liên kết các góc
* Cô cho trẻ nhận xét nhóm chơi, cho trẻ thăm quan góc XD, 

* Trẻ phân vai chơi, lấy ĐD đồ chơi ra chơi, trẻ chơi cô

2- Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 4 lần x 4 nhịp.

3-Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi "Cỏ thấp, cây cao" 1 lần, đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng. kiểm tra VS vào lớp.
* VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc

chơi với các thiết bị đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt, cầu khỉ, bập bênh.

* Tổ chức hoạt động:
1- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi - chạy - tách hàng theo tổ

Thứ 6

Giáo viên phụ trách chính : Sáng: Phạm Hồng Khánh          Chiều: Lê Thị Hoa                                                                    

 nhân vào nơi quy định, trò chuyện về một số con vật sống dưới nước, chơi với các đồ chơi ở các góc, 

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần. Từ ngày 3/2/2025 -  28/02/2025                              
Tuần IV: Từ ngày 24/2  đến ngày 28/2/2025 

Thứ 4 Thứ 5

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Trần Thị Thuý Hằng
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